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Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí 
lập Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 109/2003/NĐ-CP  ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP  ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường của hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 03/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT ngày 24/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo; 

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chuẩn Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 1741/TTr-SNN ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An”.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí  Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An” với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đề án, chủ đầu tư, địa điểm và hình thức đầu tư
- Tên đề án: “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An”.
- Chủ đầu tư: Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai .

- Địa điểm và quy mô: Toàn bộ khu vực thuộc hồ Trị An.

2. Mục tiêu dự án

-  Mục tiêu chung:
Phát triển nuôi thủy sản lồng, bè trên cơ sở khai thác, tận dụng tiềm năng và sử dụng hiệu quả mặt nước hồ thủy điện Trị An nhằm tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển du lịch và đáp ứng đa mục tiêu trong việc sử dụng hồ chứa.

- Mục tiêu cụ thể:
+ Khai thác một cách tối ưu nguồn lợi thủy sản từ việc nuôi cá lồng, bè, khai thác tổng hợp tiềm năng mặt nước hồ Trị An;

+  Xác định phạm vi nuôi trồng thủy sản và khả năng nuôi trồng trong giai đoạn lâu dài.

3. Nội dung 

- Nội dung 1: Thu thập tài liệu 

+  Liên quan của vùng nghiên cứu ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản, như: Mưa, gió, chất lượng nước, vận tốc nước, tốc độ sóng bề mặt, loài cá được nuôi trong hồ…

+  Điều tra thu thập các tài liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng nuôi trồng thủy sản trên hồ (các khu vực La Ngà, Suối Tượng, Mã Đà và thị trấn Vĩnh An).

+ Khai thác các tài liệu về quan trắc các chỉ tiêu về môi trường trong khoảng thời gian 03 năm trở lại đây để đánh giá.

- Nội dung 2: Khảo sát đo đạc

+  Điều tra các nông hộ nuôi thủy sản lồng, bè trên hồ Trị An. Khảo sát đánh giá lại hiện trạng nghề nuôi lồng, bè một cách khoa học về mặt kỹ thuật: Đối tượng, mật độ nuôi, chế độ chăm sóc, mật độ bố trí lồng, bè; quy hoạch và điều chỉnh lại mật độ lồng, bè cho từng vùng nuôi cụ thể.

+ Khảo sát đo đạc độ sâu, vận tốc nước tại một số vị trí trong hồ để xác định được các vị trí sắp xếp lồng, bè tối ưu.

+ Đo đạc và lấy mẫu phân tích nước trong hồ, gồm các chỉ tiêu lý, hóa nguồn nước.

+ Thu mẫu và phân tích phiêu sinh động, thực vật và động vật đáy.

+ Thu mẫu và phân tích trầm tích bùn đáy.

+ Xây dựng bản đồ vị trí thu mẫu. Nêu cụ thể số lượng mẫu từng chỉ tiêu phải thu, vị trí, địa điểm, thời điểm thu mẫu.

- Nội dung 3: Tổng hợp phân tích 

+ Tổng hợp phân tích tài liệu, phân tích hiện trạng nuôi lồng, bè trong hồ Trị An khi chưa sắp xếp.

+ Phân tích tính toán khả năng đặt lồng, bè, vị trí đặt bè (quy mô, kích cỡ, mật độ lồng, bè), mật độ cá, số lượng lồng, bè trên diện tích nhất định, mùa vụ nuôi, nguồn cung cấp thức ăn để đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo môi trường.

+ Phân tích đánh giá loại cá, đối tượng thủy sản phù hợp nuôi trong hồ Trị An.

+ Phân tích hiệu quả kinh tế của việc nuôi trồng thủy sản trong hồ Trị An.

+ Phân tích ảnh hưởng môi trường, hiệu quả kinh tế và khả năng nuôi trồng thủy sản hiện tại và tương lai.
- Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng đề xuất các giải pháp quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá lồng, bè trong hồ Trị An

+ Phân tích đánh giá và đề xuất sắp xếp vùng nuôi cá bè và các giải pháp quản lý.
+ Tổ chức họp dân 04 xã để tham vấn người dân địa phương về đề xuất sắp xếp sơ bộ các vùng nuôi.

+ Tổ chức 02 hội nghị gồm 04 xã để tham vấn chính quyền địa phương về đề xuất sắp xếp sơ bộ các vùng nuôi.

+ Tập huấn cho người dân để nâng cao nhận thức về việc bảo vệ, khai thác thủy sản và nuôi cá lồng, bè hợp lý và ổn định

+ Lấy ý kiến bằng văn bản của chuyên gia về đề xuất sắp xếp các vùng nuôi

+ Xây dựng Bản đồ số sắp xếp vùng nuôi cá lồng, bè trong hồ Trị An.

+ Đề xuất các giải pháp quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá lồng, bè và sử dụng nguồn nước hợp lý trong hồ Trị An.

+ Tổng hợp báo cáo thực hiện Đề án.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019.
5. Sản phẩm của Đề án

- Báo cáo chính: 12 bộ (bản cứng và file mềm).
- Báo cáo tóm tắt: 12 bộ (bản cứng và file mềm).
- Bản đồ hiện trạng nuôi trồng thủy sản (tỷ lệ 1/25.000): 10 bộ (bản cứng và file mềm).
- Bản đồ vị trí thu mẫu các loại (tỷ lệ 1/25.000).
- Bản đồ số sắp xếp vùng nuôi thủy sản lồng, bè (tỷ lệ 1/5.000): 10 bộ (bản cứng và file mềm).
- Số liệu điều tra, phiếu khảo sát, kết quả khảo sát, hình ảnh và số liệu, tài liệu khác có liên quan.
- Đĩa CD lưu trữ kết quả thực hiện Đề án: 10 đĩa.
6. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện: 457.785.000 (Bốn trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi lăm ngàn đồng). Trong đó gồm:

	TT
	Nội dung công việc
	Thành tiền
(đồng)

	1
	Công chuẩn bị
	7.646.908

	2
	Ngoại nghiệp
	382.477.885

	2.1
	Thu thập tài liệu
	0

	2.2
	Khảo sát đo đạc ở hồ Trị An
	261.562.521

	2.3
	Tổng hợp, phân tích
	47.196.818

	2.4
	Nghiên cứu xây dựng đề xuất quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá lồng, bè trên hồ Trị An
	73.718.545

	3
	Nội nghiệp
	41.995.350

	4
	Công phục vụ 
	25.664.952

	Tổng cộng
	457.785.095

	Tổng cộng (làm tròn)
	457.785.000


- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

2.1. Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

- Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của đề cương Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An” đã được phê duyệt.

- Tổng hợp, xây dựng lập Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An” đảm bảo các hoạt động theo đúng trình tự quy định.

2.2. Các sở, ngành chuyên môn, các địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai triển khai thực hiện. Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí lập Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An” theo quy định. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch các huyện: Vĩnh Cửu, Long Khánh, Định Quán, Tân Phú, Thống Nhất; Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh


